
  SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK MINH HÓA                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

      Số:          /TB-BV                             Minh Hóa, ngày       tháng 6 năm 2023  

  

Kính gửi: Các Công ty/ đơn vị cung cấp 

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa có nhu cầu in ấn sổ sách, biễu mẫu 

phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị.  

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, in ấn sổ 

sách biễu mẫu (Theo phụ lục đính kèm) vui lòng báo giá.  

Thời gian nhận báo giá từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2023.  

Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa (Tổ dân phố 7, 

thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).  

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.   

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm PDF (đã đóng dấu và gửi qua 

email).   

Email: benhviendakhoahuyenminhhoa@gmail.com   

Điện thoại liên hệ: 0232.3572230  

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển...  

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.  

Xin trân trọng cảm ơn./.   

Nơi nhận:   
- Như trên;   
- Lưu: VT, Website BV, KD. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục: 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BV ngày      /6/2023 của Bệnh viện đa khoa 

huyện Minh Hóa) 

TT Hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khổ giấy Quy cách 
Số 

lượng  

1 

Sổ tổng hợp 

thuốc hàng 

ngày 

Quyển A3 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

9 

2 
Sổ mời hội 

chẩn 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

4 

3 
Sổ khám 

bệnh 
Quyến A3 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

2 

4 

Sổ ra vào 

viện, chuyển 

viện 

Quyển A3 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

5 

Sổ bàn giao 

hồ sơ bệnh 

án 

Quyển A5 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

9 

6 

Sổ bàn giao 

người bệnh 

vào khoa 

Quyển A5 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

7 

Sổ bàn giao 

bệnh nhân 

chuyển khoa 

Quyển A5 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

8 

Sổ bàn giao 

bệnh nhân 

chuyển viện 

Quyển A5 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

7 

9 
Sổ họp giao 

ban 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 
26 



In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

10 
Sổ bàn giao 

trực 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

4 

11 

Sổ bàn giao 

thuốc thường 

trực 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

10 

12 

Sổ bàn giao 

dụng cụ 

thường trực 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

10 

13 

Sổ sinh hoạt 

hội đồng 

người bệnh 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

10 

14 
Sổ sai sót 

chuyên môn 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

8 

15 
Sổ Kế hoạch 

điều dưỡng 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

16 
Sổ kiểm tra 

bệnh án 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

4 

17 
Sổ vật sắc 

nhọn 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

4 

18 

Sổ kế hoạch 

giáo dục sức 

khỏe 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

6 

19 
Sổ giáo dục 

sức khỏe 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 
7 



In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

20 Sổ kiểm tra Quyển A5 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

21 
Sổ theo dõi 

ADR 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

6 

22 
Sổ bình bệnh 

án 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

6 

23 Sổ kế hoạch Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

24 

Sổ nhật ký 

vận hành 

máy 

Quyển A5 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 100 trang/1q. 

20 

25 Sổ đi buồng Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

6 

26 

Sổ báo cáo 

Bệnh truyền 

nhiễm 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

27 

Sổ theo dõi 

phân phối thu 

hồi tài liệu 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

28 
Sổ Theo dõi 

tư vấn  
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

29 Sổ theo dõi Quyển A4 
Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 
1 



khiếu nại In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

30 
Sổ pha chế 

hóa chất 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

2 

31 
Sổ Giao nhận 

bệnh phẩm 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

32 

Sổ theo dõi 

mẫu không 

đạt 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

33 

Sổ theo dõi 

kết quả nội 

kiểm 

địnhlượng 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

4 

34 

Sổ theo dõi 

kết quả nội 

kiểm bán 

định lượng 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

35 

Sổ theo dõi 

kết quả nội 

kiểm định 

tính 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

2 

36 
Sổ lưu kết 

quả chạy lại 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

2 

37 

Sổ lưu và 

hủy bệnh 

phẩm 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

38 

Sổ theo dõi 

trả kết quả 

xét nghiệm 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

4 

39 
Sổ theo dõi 

thu hồi và 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 
2 



cấp lại kết 

quả 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

40 

Sổ theo dõi 

sự không phù 

hợp 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

41 

Sổ theo dõi 

hành động 

khắc khục 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

42 

Sổ theo dõi 

hành động 

phòng ngừa 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

43 

Sổ theo dõi 

hoạt động cải 

tiến chất 

lượng 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

44 
Sổ giao nhận 

hóa chất 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

45 
Sổ theo dõi 

truyền máu 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

46 
Sổ xuất nhập 

thuốc 
Quyển  A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

21 

47 
Sổ tay an 

toàn 
Quyển  A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

48 
Sổ tay báo 

động 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

49 
Sổ tay chất 

lượng 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 
1 



In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

50 
Sổ tay tham 

chiếu 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

51 

Sổ tay dịch 

vụ khách 

hàng 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

52 

Sổ theo dõi 

trả kết quả 

ngoại kiểm 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

3 

53 
Sổ điều trị 

lao 
Quyển 10.5x14.5cm 

Bìa: In 01 màu đen giấy 

màu xanh định lượng giấy 

170gr/m2. Ruột: In 02 mặt 

01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, đóng gim 

giữa, 24 trang/1q. 

50 

54 

Sổ theo dõi 

nuôi con 

bằng sữa mẹ 

Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

2 

55 
Sổ chỉ tiêu kế 

hoạch 
Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

1 

56 Sổ đi buồng Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

2 

57 Sổ lĩnh thuốc Quyển A4 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

2 

58 
Sổ Lý lịch 

máy 
Quyển A5 

Bìa: In 01 màu xanh giấy 

Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 24 trang/1q. 

20 

59 Sổ trích biên Quyển A4 Bìa: In 01 màu xanh giấy 10 



bản hội chẩn Duplet 250, cán bóng. Ruột: 

In 02 mặt 01 màu đen, 

giấy70/90gr/m2, vô keo 

đóng gáy, 200 trang/1q. 

60 Bìa bệnh án Tờ A3 
GiấyDuplet250gr/m2, In 02 

màu. 
4.000 

61 
Bì đựng phim 

X-Quang 
Cái 26x35cm 

In trên bìa định lượng giấy 

170gr/m2, in 01 màu. 
4.000 

62 
Túi đựng 

phim CT 
Cái 26x35cm 

Bao ni lông PE dẻo màu 

vàng, chữ màu đen. 
1.000 

Tổng cộng: 62 khoản./. 
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